
STT MSSV HỌ VÀ TÊN MACT NGÀNH HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐTB Nợ Học phí

1 18220057 Nguyễn Đặng Minh Khoa 100 Công nghệ kỹ thuật môi trường CNMT nước và đất 7.41

2 18220109 Đỗ Đoàn Trọng Tín 100 Công nghệ kỹ thuật môi trường CNMT không khí và chất thải rắn 6.92

3 18220115 Phan Minh Hồng Trí 100 Công nghệ kỹ thuật môi trường CNMT không khí và chất thải rắn 7.17

4 18180189 Hồ Hoàn Hảo 100 Công nghệ sinh học CNSH Nông nghiệp 8.45

5 18180271 Đỗ Phú Phúc 100 Công nghệ sinh học CNSH Nông nghiệp 6.87

6 18180272 Lê Kim Phúc 100 Công nghệ sinh học CNSH Y Dược 7.03

7 18180280 Tăng Thành Quý 100 Công nghệ sinh học CNSH Công nghiệp 7.08

8 18180298 Huỳnh Lê Minh Thi 100 Công nghệ sinh học CNSH Y Dược 7.39

9 19180034 Lê Trần Khánh Linh 100 Công nghệ sinh học CNSH Công nghiệp 7.59

10 19180237 Võ Duy Gia Hân 100 Công nghệ sinh học CNSH Công nghiệp 8.28

11 19180266 Lư Thị Quỳnh Hương 100 Công nghệ sinh học CNSH Y Dược 7.90  1/22-23

12 19180311 Thân Thanh Ngân 100 Công nghệ sinh học CNSH Công nghiệp 7.62

13 19180325 Vũ Thị Yến Nhi 100 Công nghệ sinh học CNSH Công nghiệp 7.70

14 19180365 Phạm Như Quỳnh 100 Công nghệ sinh học CNSH Công nghiệp 7.47

15 19180391 Huỳnh Thu Thảo 100 Công nghệ sinh học CNSH Y Dược 7.94

16 19180418 Phan Thị Thanh Trâm 100 Công nghệ sinh học CNSH Công nghiệp 7.73

17 1616133 Đào Thị Phương Trang 100 Địa chất học Địa chất Môi trường 6.93

18 1716101 Dương Tuấn Vinh 100 Địa chất học Địa chất Dầu khí 6.73

19 18160007 Phan Ngọc Phương Dung 100 Địa chất học Địa chất Dầu khí 6.91

20 18160050 Huỳnh Văn Trọng 100 Địa chất học Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình 7.44

21 1721040 Nguyễn Vũ Đoan Thảo 100 Hải dương học Hải dương - Khí tượng - Thủy văn 6.48

22 1712676 Phạm Hồng Phúc 100 Hệ thống thông tin Không có chuyên ngành 7.21

23 1712859 Nguyễn Phạm Anh Tú 100 Hệ thống thông tin Không có chuyên ngành 6.73

24 18120650 Nguyễn Tân Vinh 100 Hệ thống thông tin Không có chuyên ngành 7.46

25 1714254 Phan Trương Kiên 100 Hóa học Hóa Polyme 6.40

26 1714309 Huỳnh Minh Nguyệt 100 Hóa học Hóa lý 7.11  2/17-18, 3/21-22

27 18140277 La Xuân Ngọc 100 Hóa học Hóa hữu cơ 6.94  3/21-22

28 1620298 Tạ Công Vũ 100 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Viễn thông và mạng 6.86
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29 18200002 Đào Duy Công 100 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Máy tính và Hệ thống nhúng 7.40

30 18200054 Nguyễn Hữu Ân 100 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Máy tính và Hệ thống nhúng 8.02

31 18200096 Nguyễn Hoàng Hảo 100 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Máy tính và Hệ thống nhúng 7.61

32 1612094 Nguyễn Công Đạt 100 Kỹ thuật phần mềm Không có chuyên ngành 7.23

33 1612196 Nguyễn Minh Hiếu 100 Kỹ thuật phần mềm Không có chuyên ngành 6.57  1/22-23

34 1612459 Cao Kim Nhật 100 Kỹ thuật phần mềm Không có chuyên ngành 6.58

35 1712565 Võ Văn Lình 100 Kỹ thuật phần mềm Không có chuyên ngành 7.46

36 1712610 Phan Thị Kim Ngân 100 Kỹ thuật phần mềm Không có chuyên ngành 7.39

37 1712678 Nguyễn Hữu Phước 100 Kỹ thuật phần mềm Không có chuyên ngành 7.35

38 1712684 Nguyễn Thị Kim Phượng 100 Kỹ thuật phần mềm Không có chuyên ngành 7.53

39 1712875 Nguyễn Mạnh Tuấn 100 Kỹ thuật phần mềm Không có chuyên ngành 7.49

40 18120554 Nguyễn Quốc Thái 100 Kỹ thuật phần mềm Không có chuyên ngành 8.56  1/22-23

41 1512015 Huỳnh Thiên Ân 100 Khoa học máy tính Thị giác máy tính và Khoa học Robot 6.51

42 18120389 Trịnh Phú Hồng 100 Khoa học máy tính Thị giác máy tính 6.95

43 18120544 Trương Minh Tài 100 Khoa học máy tính Khoa học dữ liệu 7.06

44 18120567 Phạm Xuân Thành 100 Khoa học máy tính An toàn thông tin 7.56

45 19120538 Nguyễn Tường Khải 100 Khoa học máy tính Khoa học máy tính 8.38

46 1517091 Huỳnh Đình Phương Nam 100 Khoa học môi trường Tin học Môi trường 6.78

47 1717047 Nguyễn Tài Đức 100 Khoa học môi trường Tin học Môi trường 6.92

48 18170093 Nguyễn Thị Ngọc Quế 100 Khoa học môi trường Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường 8.17

49 18170098 Lê Thị Hoài Thanh 100 Khoa học môi trường Khoa học Môi trường 7.04

50 1719097 Nguyễn Thị Lan 100 Khoa học vật liệu Vật liệu Polymer và Composite 7.82  3/20-21, 2/21-22

51 18190011 Kiều Minh Thiện 100 Khoa học vật liệu Vật liệu Màng mỏng 7.99

52 18190043 Lê Tiến Dũng 100 Khoa học vật liệu Vật liệu Polymer và Composite 6.51

53 18190088 Phạm Đức Lợi 100 Khoa học vật liệu Vật liệu Y sinh 6.87

54 18190107 Trần Duy Nguyên 100 Khoa học vật liệu Vật liệu Polymer và Composite 7.16

55 1715047 Nguyễn Lan Anh 100 Sinh học Sinh thái - Tài nguyên sinh vật 6.73

56 1715226 Nguyễn Thị Kiều Nhi 100 Sinh học Sinh học Tổng quát 6.70

57 1715333 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 100 Sinh học Sinh thái - Tài nguyên sinh vật 6.73

58 1715402 Trịnh Bảo Vy 100 Sinh học Sinh học Tổng quát 7.10

59 18150121 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 100 Sinh học Sinh hóa 8.19

60 18150234 Lâm Tâm Như 100 Sinh học Vi sinh 7.04

61 18150247 Trần Ngọc Khánh Oanh 100 Sinh học Sinh thái - Tài nguyên sinh vật 6.67
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62 19150366 Bùi Thị Mỹ Linh 100 Sinh học Di truyền - Sinh học phân tử 6.63

63 19150380 Nguyễn Thị Như Lý 100 Sinh học Vi sinh 7.45

64 19150457 Đỗ Lê Đình Thiện 100 Sinh học Sinh hóa 7.14

65 19150499 Nguyễn Nhật Trường 100 Sinh học Sinh thái - Tài nguyên sinh vật 7.13

66 1511036 Trần Phú Cường 100 Toán học Toán tài chính 6.23

67 1611002 Phan Nguyễn Mỹ An 100 Toán học Toán tin ứng dụng 6.52

68 18110068 Lê Thành Đạt 100 Toán học Sư phạm toán 7.43  1/19-20, 2/19-20, 2/21-22, 3/21-22

69 18110096 Nguyễn Văn Hoàng 100 Toán học Toán tài chính 7.36

70 18110097 Lê Quyền Gia Huấn 100 Toán học Toán tin ứng dụng 7.71

71 18110101 Trịnh Kim Hùng 100 Toán học Sư phạm toán 7.17

72 18110256 Phạm Thị Thiên Trúc 100 Toán học Toán tin ứng dụng 6.93

73 19110315 Trịnh Ngọc Hiến 100 Toán học Khoa học dữ liệu 7.80

74 19110329 Trần Thị Ngọc Hương 100 Toán học Toán tài chính 7.73

75 19110401 Lê Thị Quỳnh Nhi 100 Toán học Toán tài chính 8.11

76 19110475 Dư Tú Tinh 100 Toán học Toán tin ứng dụng 7.85

77 19110488 Huỳnh Khoang Trí 100 Toán học Toán tin ứng dụng 7.72

78 1513107 Hồ Xuân Nam 100 Vật lý học Vật lý Chất rắn 6.73

79 1613098 Bùi Trần Bảo Khôi 100 Vật lý học Vật lý Ứng dụng 6.80

80 1713111 Huỳnh Đại Phước 100 Vật lý học Vật lý Ứng dụng 6.93

81 18130067 Phạm Minh Khoa 100 Vật lý học Vật lý Ứng dụng 7.34

82 18130112 Phạm Châu Phú 100 Vật lý học Vật lý Hạt nhân 7.50

83 1790020 Dương Minh Anh CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dược 7.01  2/20-21, 3/20-21

84 18247092 Hồ Vĩ Kiên CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dược 7.18  2/21-22, 3/21-22, 1/22-23

85 18247094 Lê Phạm Minh Lâm CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học Công nghệ polyme 7.05  2/21-22, 3/21-22, 1/22-23

86 18247096 Mai Thị Diệu Linh CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dược 7.50

87 18247124 Nguyễn Trọng Phúc CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học Công nghệ polyme 6.76

88 19187018 Đàm Ngọc Hoàng Ân CLC Công nghệ sinh học Không có chuyên ngành 8.90

89 1653013 Nguyễn Ảnh Đạt CLC Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 7.37

90 1653120 Lê Phú Đạt CLC Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 8.06

91 1753023 Tạ Thiện Phúc CLC Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin 6.78

92 18127086 Lê Thị Thùy Dương CLC Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin 7.04

93 18127180 Lê Hoàng Phúc CLC Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm 8.48

94 18127198 Lê Quang Bảo Sơn CLC Công nghệ thông tin Công nghệ Thông tin 7.36
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95 18127203 Nguyễn Lê Quốc Tài CLC Công nghệ thông tin Khoa học máy tính 8.53

96 18127211 Lê Minh Thành CLC Công nghệ thông tin Công nghệ Thông tin 7.05

97 18127219 Nguyễn Đình Thảo CLC Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin 7.09

98 18127227 Nguyễn Anh Thư CLC Công nghệ thông tin Công nghệ Thông tin 8.29

99 18127229 Lê Minh Tiến CLC Công nghệ thông tin Khoa học máy tính 8.09

100 18127234 Trần Ngọc Bảo Trân CLC Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin 6.90

101 19127120 Ngô Nhật Du CLC Công nghệ thông tin Thị giác máy tính 7.52

102 19127134 Nguyễn Gia Hân CLC Công nghệ thông tin Khoa học dữ liệu 8.01

103 19127399 Huỳnh Cao Nhật Hiếu CLC Công nghệ thông tin Khoa học dữ liệu 7.51

104 19127422 Nguyễn Đức Huy CLC Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm 8.88

105 19127444 Ngô Đăng Khoa CLC Công nghệ thông tin Khoa học dữ liệu 7.45

106 18207016 Lê Trung Kiên CLC Kỹ thuật điện tử - viễn thông Không có chuyên ngành 7.32

107 18207033 Nguyễn Hữu Trí CLC Kỹ thuật điện tử - viễn thông Không có chuyên ngành 7.04

108 18207034 Nguyễn Minh Tú CLC Kỹ thuật điện tử - viễn thông Không có chuyên ngành 7.62  1/21-22, 2/21-22, 3/21-22

109 1751019 Võ Trung Thành TT Khoa học máy tính Không có chuyên ngành 7.81

110 1751058 Lê Hoàng Đạt TT Khoa học máy tính Không có chuyên ngành 8.05

111 18125065 Phan Hồ Nguyên Bảo TT Khoa học máy tính Không có chuyên ngành 7.15

112 18125108 Lương Minh Phúc TT Khoa học máy tính Không có chuyên ngành 6.90

113 1652005 Nguyễn Văn Công VP Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 7.14

114 1752017 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa VP Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 6.71

115 1752052 Đặng Hữu Phước Vinh VP Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 6.86

116 18126033 Lê Thị Anh Thi VP Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 7.89

117 18126036 Phan Bình Duy Uyên VP Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 7.52

118 18146019 Đỗ Phùng Kim Thanh VP Hóa học Hóa vô cơ và ứng dụng 7.04

119 18146031 Trần Đức Anh VP Hóa học Hóa Polyme 7.10

120 18146052 Đỗ Thành Minh Quang VP Hóa học Hóa vô cơ và ứng dụng 7.17

121 18146054 Phạm Thanh Như Quỳnh VP Hóa học Hóa hữu cơ 7.19  3/20-21, 2/21-22, 3/21-22


